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 Giá phân bón diễn biến trái chiều ở một số thị 

trường 

 Văn bản  26/BCĐ-QLTT: Tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát mặt hàng phân bón 

 Bình Phước: Xử phạt 3 cá nhân vi phạm về sản 
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1.THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

Giá phân bón thế giới tăng trở lại 

Từ cuối tháng 6/2010 xu hướng đi xuống 

của thị trường phân bón thế giới bắt đầu chững lại. 

Từ đầu tháng 7/2010 thị trường bắt đầu đảo chiều, 

giá phân bón bắt đầu tăng trở lại. 

 

Hình 1: Giá phân URE tại Nga và Trung Đông 

 

Nguồn: AGROINFO 

Tại Nga, nửa cuối tháng 7, giá phân URE 

khoảng 251USD/tấn, tăng 12,5 USD/tấn so với 

mức 238,5 USD/tấn ngày đầu tháng 7 và tăng 31 

USD/tấn so với ngày đầu tháng 6. 

Tại Trung Đông, xu hướng biến động giá 

phân URE diễn ra khá đồng nhất với thị trường 

Nga. Nửa cuối tháng giá phân URE tại Trung 

Đông đạt khoảng 274,5 USD/tấn, tăng hơn 

26USD/tấn so với ngày đầu tháng 7 và tăng 34,5 

USD/tấn so với mức giá hồi đầu tháng 6. 

Nguyên nhân 

giá phân bón tăng lên 

trong tháng 7 có thể lý 

giải do những đợt sụt 

giảm giá liên tiếp của 

thị trường thời gian 

trước đã kích thích 

nhu cầu mua vào và 

đẩy giá nhích lên. 

Ngoài ra, nhà cung 

cấp Ấn Độ cũng có 

vai trò khá quan trọng 

trong việc tác động 

đến giá phân bón thế 

giới. Các đợt mở thầu 

mới đây của các hãng 

sản xuất của Ấn Độ, 

Trung Đông đều tăng 

giá chào bán. Bên 

cạnh đó, diễn biến 

tăng giá dầu và các 

loại hàng hóa nguyên 

liệu khác trong thời 

gian gần đây cũng có 

tác dụng hỗ trợ giá 

phân bón tăng. 
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2. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

2.1.Nhập khẩu phân bón tháng 7/2010 tăng 

88,8% 

Hình 2: Lượng nhập khẩu phân bón qua các 

tháng trong năm 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Hình 3: Kim ngạch nhập khẩu phân bón qua các 

tháng 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

 

Theo thống kê 

của Tổng cục Hải 

quan, tháng 7/2010 

tổng kim ngạch và 

lượng nhập khẩu phân 

bón tăng 88,8% và 

77,3% so với tháng 

trước, đạt 75,7 triệu 

USD và 223,8 nghìn 

tấn. 

Tính chung 7 

tháng đầu năm 2010, 

Việt Nam đã nhập 

khẩu 1,625 triệu tấn 

phân bón các loại, trị 

giá 512,7 triệu USD. 

So với cùng kỳ năm 

2009, nhập khẩu phân 

bón 7 tháng đầu năm 

đã giảm 34,4% về 

lượng và 36,8% về 

giá trị. 

Đơn giá nhập 

khẩu phân bón tháng 

7/2010 đạt khoảng 

338,12USD/tấn, tăng 

6,49% so với tháng 

6/2010 và là mức giá 

cao thứ hai trong 7  
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Hình 4: Nhập khẩu phân bón 7 tháng đầu năm 

2010 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

 

Hình 5: Đơn giá xuất khẩu phân bón 7 tháng 

đầu năm 2010 

 

Nguôn: Tổng hợp từ Tổng cục Hải quan 

tháng đầu năm. So với 

cùng kỳ năm 2008, 

đơn giá xuất khẩu 

tháng 7/2010 đã giảm 

42,17% và giảm 

1,86% so với tháng 

7/2009. 

Theo ước tính 

của Tổng cục Thống 

kê, sản xuất phân bón 

hóa học sản xuất 

trong nước tháng 

7/2010 đạt khoảng 

231,6 nghìn tấn, giảm 

6,2% so với tháng 

trước. Tổng lượng 

phân bón san xuất 

trong nước và nhập 

khẩu trong tháng 

7(chưa bao gồm 

lượng phân vi sinh 

sản xuất trong nước) 

ước đạt 431,6 nghìn 

tấn, tăng 15,7% so với 

tháng trước. 

Như vậy, tính 

chung 7 tháng đầu 

năm, Việt Nam đã sản 

xuất và nhập khẩu  
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2.2. Giá phân bón diễn biến trái chiều ở một số 

thị trường 

Hình 6: giá phân bón tại An Giang 

 

Nguồn: AGROINFO 

 

Hình 7: giá phân bón tại Đồng Nai 

 

Nguồn: AGROINFO 

 

 

tổng cộng 3155 tấn 

phân bón các loại, 

giảm 19,3% so với 

cùng kỳ năm 2009. 

Tháng 7/2010, 

thị trường phân bón 

diễn ra khá sôi động 

do nhu cầu sử dụng 

phân bón cho vụ hè 

thu tăng mạnh, đặc 

biệt là tại khu vực 

Đồng bằng Sông Cửu 

Long. Tuy nhiên, do 

nguồn hàng còn khá 

dồi dào nên biên độ 

dao động giá không 

lớn, thậm chí tại một 

vài địa phương, giá 

một số loại phân bón 

diễn biến theo xu 

hướng giảm. 

Theo số liệu 

thống kê của Bộ Nông 

nghiệp, tại Củ Chi – 

TP.HCM, giá bán 

buôn phân DAP 

(Trung Quốc đen) đã 

duy trì mức giá 

10360đ/kg từ giữa 
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tháng 5 và tăng lên 10500đ/kg từ 

đầu tháng 7. Trong khi đó, giá URE 

Trung Quốc lại giảm từ 6700đ/kg 

xuống còn 6500đ/kg. 

Tại Ứng Hòa – Hà Nội, giá 

các loại phân bón từ đầu tháng 6 đến 

trung tuần tháng 7 chủ yếu diễn biến 

theo xu hướng giảm. Cụ thể như 

sau: Gía đạm Trung Quốc giảm từ 

7000đ/kg xuống còn 6000đ/kg; giá 

phân Kali giảm từ 11000đ/kg xuống 

8500đ/kg và lân Văn Điển 5-10-3 

cũng giảm từ 3400đ/kg xuống còn 

3000đ/kg. 

 Tại An Giang, giá phân DAP 

duy trì khá ổn định ở mức 9600đ/kg. 

Trong 2 ngày 26/7 và 27/7, giá phân 

DAP giảm nhẹ còn 9400đ/kg, đến 

ngày 29/7 giá DAP phục hồi trở về 

mức ổn định 9600đ/kg. 

Đối với mặt hàng phân lân, 

thời điểm đầu tháng, mặt hàng này 

được bán ở mức giá 1800đ/kg. Bắt 

đầu từ 12/7, mức giá này tăng lên 

thành 2000đ/kg và được duy trì đến 

cuối tháng. Giá phân bón tăng trong 

giai đoạn này chủ yếu do An Giang 

cũng như các tỉnh khu vực Đồng 

bằng Sông Cửu Long đang bước vào 

vụ sản xuất lúa và hoa màu vụ thu 

đông 2010. 

Tại thị trường Đồng Nai, nhìn 

chung giá phân bón diễn biến theo 

xu hướng tăng nhẹ. NPK Philippin 

trong tháng tăng khoảng 400đ/kg đạt 

6200đ/kg vào những ngày cuối 

tháng. Phân đạm URE tăng từ 50-

100đ/kg đạt 8300đ/kg. 

 

2.3. Một số hoạt động đáng chú ý 

trong tháng 

Văn bản 26/BCĐ-QLTT ngày 

16/7/2010: Tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát mặt hàng phân bón 

Ngày 16/7/2010, Ban Chỉ đạo 

127/TW đã ban hành văn bản số 

26/BCĐ-QLTT gửi Ban chỉ đạo 127 

các tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải 

quan, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên 

phòng, Tổng cục Cảnh sát phòng 

chống tội phạm về việc tăng cường 

kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng 

phân bón. Ban Chỉ đạo 127/TW đề 

nghị Ban Chỉ đạo 127 các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và 

các lực lượng chức năng tiếp tục 

triển khai các nội dung như kiểm tra 

việc chấp hành các quy định về đăng 



ký kinh doanh; điều kiện sản xuất, 

kinh doanh phân bón vô cơ; thực 

hiện các quy định về niêm yết giá và 

bán theo giá niêm yết, các quy định 

về hóa đơn, chứng từ, ghi nhãn hàng 

hóa; chấp hàng các quy định về chất 

lượng, và thực hiện theo tiêu chuẩn 

chất lượng đã công bố.  

Bình Phước: Xử phạt 3 cá nhân vi 

phạm về sản xuất phân bón 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Phước vừa quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính đối với ông Thái 

Bửu Lâm – Phó giám đốc Nhà máy 

phân bón Bình Điền (xã Tân Kiên, 

huyện Bình Chánh, TP.HCM) 55 

triệu đồng và buộc nhà máy phải tái 

chế toàn bộ số lượng phân bón 

không đảm bảo chất lượng, gồm 

phân bón NPK 20-20-15, 48 bao loại 

50kg sản xuất ngày 24/04/2010. Xử 

phạt ông Nguyễn Phát Phước-Đại 

diện công ty TNHH Baconco (KCN 

Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh 

Bà Rịa Vũng tàu) 55 triệu dồng và 

buộc công ty phải tái chế toàn bộ số 

lượng phân bón không đảm bảo chất 

lượng gồm phân bón NPK 20-20-15, 

200 bao loại 50kg sản xuất ngày 

12/05/2010. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Phước cũng quyết định xử phạt ông 

Hồ Văn Tín – Đại diện Công ty Cổ 

phần phân bón và hóa chất Cần Thơ 

(Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ) 55 triệu đồng và 

buộc công ty phải tái chế toàn bộ số 

lượng phân bón không đảm bảo chất 

lượng, gồm phân bón NPK 16-16-8-

13S, 74 bao loại 50kg sản xuất ngày 

06/10/2009. 

Thống nhất đầu mối lấy mẫu kiểm 

tra chất lượng phân bón 

Theo ý kiến chỉ đạo của Phó 

thủ tướng Hoàng Trung Hải, việc lấy 

mẫu kiểm tra chất lượng phân bón sẽ 

được thống nhất thành một đầu mối, 

khắc phục tình trạng trong cùng một 

thời điểm có nhiều cơ quan cùng lấy 

mẫu kiểm tra chất lượng phân bón.  

Phó thủ tướng yêu cầu Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung Ương chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn tăng cường kiểm 

tra điều kiện kinh doanh phân bón 

sau khi cấp phép đầu tư, kiên quyết 



rút giấy phép đầu tư đối với dự án 

không đủ điều kiện kinh doanh. 

Bộ Công thương được giao 

nhiệm vụ phối hợp với Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn 

trương ban hành thông tư liên tịch 

hướng dẫn triển khai Nghị định số 

15/2010 về xử phạt vi phạm hành 

chính trong hoạt động sản xuât, kinh 

doanh phân bón. Đồng thời, Bộ 

Công thương cũng hướng dẫn cụ thể 

việc xác định phân bón là mặt hàng 

kinh doanh có điều kiện theo quy 

định tại phụ lục số III Nghị định 

59/2006. 

Dự án DAP 2 được triển khai 

sớm hơn dự kiến 

Dự án nhà máy sản xuất phân 

bón Diamond Phôt phat (DAP) số 2 

vừa được Thủ tướng Chính phủ cho 

phép triển khai sớm hơn thời gian dự 

kiến trong Quy hoạch phát triển 

ngành công nghiệp hóa chất Việt 

Nam đến năm 2010, có tính đến năm 

2020 (theo quy hoạch thì trong giai 

đoạn sau năm 2010 Dự án DAP số 2 

mới được triển khai). 

Nhà máy DAP số 2 của Công 

ty cổ phần DAP số 2 thuộc Tập đoàn 

Hóa Chất Việt Nam(Vinachem) có 

công suất 330.000 tấn/năm, tổng 

mức vốn đầu tư là hơn 200 triệu 

USD. Nhà máy được xây dựng tại 

Khu công nghiệp Tằng Loỏng, 

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 

Hiện công ty cổ phần DAP số 2 đã 

lên kế hoạch đấu thầu dự án, thực 

hiện bồi hoàn giải phóng mặt bằng 

giai đoạn 1, lâp báo cáo đánh giá tác 

động môi trường… Vinachem cho 

biết, mục tiêu đầu tư xây dựng nhà 

máy DAP số 2 là nhằm nâng sản 

lượng phân bón DAP sản xuất trong 

nước lên 660.000 tấn/năm, đáp ứng 

cơ bản nhu cầu thị trường về phân 

bón DAP, góp phần đảm bảo an ninh 

lương thực quốc gia và sử dụng hiệu 

quả nguồn tài nguyên có sẵn của 

Việt Nam. Kế hoạch thời gian thực 

hiện dự án  này khoảng 45 tháng. 

Việt Nam – Campuchia, hợp tác 

phát triển ngành phân bón 

Ngày 2/8 tại thủ đô Phnom 

Penh, Công ty phân bón quốc tế 

Năm Sao Campuchia đã ký hợp 

đồng chuyển giao dây chuyền công 

nghệ của tập đoàn Jiangsu Right 

Machinery Group (Trung Quốc), để 



trang bị cho nhà máy sản xuất phân 

bón hiện đại đầu tiên tại Campuchia 

chuẩn bị đi vào hoạt động. 

Theo hợp đồng ký kết, tập 

đoàn Jiangsu Right Machinery 

Group (Trung Quốc) chuyển giao 

cho Công ty phân bón quốc tế Năm 

Sao Campuchia hai dây chuyền sản 

xuất phân bón bằng công nghệ Ure 

hóa lỏng, công nghệ tiên tiến nhất 

của Nhật Bản hiện nay. Nhà máy 

phân bón Năm Sao Campuchia, dự 

kiến đi vào hoạt động trong năm 

2011, sẽ đạt sản lượng khoảng 

500.000 tấn/năm và có thể cung cấp 

cho thị trường trên 40 loại phân bón 

chất lượng cao, gồm các loại phân 

NPK, phân bón hữu cơ có tác dụng 

cải tạo đất, thân thiện với môi 

trường và mang lại năng suất cao, 

góp phần làm giàu cho bà con nông 

dân và cân bằng môi trường sinh 

thái. 

4. AGROINFO nhận định thị 

trường 

Trong tháng, giá phân bón 

trên thị trường thế giới liên tục tăng 

cao, đặc biệt là đối với phân URE và 

DAP. Trong thời gian tới, do nhu 

cầu mua vào từ các thị trường lớn 

như Châu Âu và Bắc Mỹ, giá phân 

URE thế giới có thể sẽ tiếp tục diễn 

biến theo xu hướng tăng. 

Đối với thị trường trong nước, 

giai đoạn này các tỉnh khu vực Đồng 

bằng Sông Cửu Long đang bước vào 

vụ sản xuất lúa và hoa màu vụ thu 

đông 2010 nhu cầu sử dụng phân 

bón tăng mạnh. Bên cạnh đó, tình 

trạng giá phân bón thế giới tăng 

trong tháng vừa qua sẽ kéo theo giá 

phân bón trong nước tăng lên trong 

một vài tuần tới. Do vậy, tháng 

8/2010, giá phân bón trong nước có 

thể sẽ diễn biến theo xu hướng tăng. 

 

 

 


